
Niên học học kz Mã SV Mã môn học Tên năm học học kz Họ lót Tên Tên môn học

20192 1322202010077 AV153 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Thị Thu Lan Đọc - Viết 3 (2+1)

20192 1421401010036 GD051 Học kz 2  Năm học 2019-2020 L{ Thạch Thảo Tổ chức khoa học lao động của người cán bộ quản l{ giáo dục (1+1)

20192 1421402010130 DC084 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Võ Thị Hồng Nhung Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0)

20192 1421402020014 TH185 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hồ Minh Anh Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt (1+2)

20192 1422202010029 AV094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cú pháp học (2+1)

20192 1422202010029 AV388 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Hồng Hạnh English Phonetics and Phonology (1+1)

20192 1422202010029 AV264 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Academic Listening and Speaking (1+2)

20192 1425202010071 DC084 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Trung Nam Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0)

20192 1425202010114 DT037 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thanh Trường Mạng truyền tải và phân phối điện (2+1)

20192 1425202010114 DC084 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thanh Trường Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0)

20192 1425801020013 KR180 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hồng Hạnh Thiết kế nhanh 2 (0+1)

20192 1425801020024 KR122 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Nhật Khoa Đồ án kiến trúc: công nghiệp (0+2)

20192 1425801020024 KR186 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Nhật Khoa Mỹ học kiến trúc (2+0)

20192 1425801020024 KR126 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Nhật Khoa Vật l{ kiến trúc : âm học (2+0)

20192 1425801020024 DC080 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Nhật Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0)

20192 1425801020024 KR175 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Nhật Khoa Đồ án kiến trúc: công trình công cộng 2 (0+2)

20192 1425801020045 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đỗ Hoàng Thiên Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1425801020045 KR429 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đỗ Hoàng Thiên Chuyên đề tiền tốt nghiệp và đề cương tốt nghiệp (1+2)

20192 1425801020046 KR186 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hoàng Công Thụ Mỹ học kiến trúc (2+0)

20192 1425801020049 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Công Toàn Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1428501010084 HO006 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Khắc Nhựt Thực hành hóa phân tích (0+1)

20192 1423402010194 DC084 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Võ Trung Luyến Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0)

20192 1522202010074 AV168 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hoàng Thị Hồng Ngọc Văn hóa Anh Mỹ (2+1)

20192 1522202010084 AV389 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hoàng Thị Hồng Thu Reading and Writing Strategies (1+2)

20192 1523403010031 KT219 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Thị Huyền Phần mềm kế toán - Misa (2+1)

20192 1523403010070 DD024 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phạm Hoàng Duy Phương pháp nghiên cứu khoa học (1+1)

20192 1523403010178 TO130 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Đỗ Sứ Xuân Toán tài chính cơ bản (2+1)

20192 1523403010178 KT112 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Đỗ Sứ Xuân Kế toán tài chính 4 (2+1)

20192 1523403010190 KT019 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Hữu Phước Kế toán chi phí (2+1)

20192 1523403010196 KT106 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đặng Quznh Anh Kế toán tài chính 3 (2+1)

20192 1523403010196 KT226 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đặng Quznh Anh Hệ thống thông tin kế toán (2+1)

20192 1523801010340 LU169 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đinh Hoàng Long Luật hình sự 1 (1+1)

20192 1524401120007 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Thanh Toán cao cấp A2 (2+0)

20192 1524401120173 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Doãn Ánh Toán cao cấp A2 (2+0)

20192 1524801030003 DC084 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Ngô Đoàn Duy Phương Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0)

20192 1524801040055 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Quang Dương Toán cao cấp A1 (2+0)



20192 1525106010031 QC002 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Huznh Hạ Vy An toàn lao động và môi trường công nghiệp (1+1)

20192 1525801020030 KR182 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Đình Hùng Hình học họa hình 1 (2+0)

20192 1525801050007 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đào Văn Tiên Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1525801050018 KR185 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Minh Thuận Phương pháp thể hiện kiến trúc 1: vẽ mẫu nhà - diễn họa (0+2)

20192 1525802080050 DC080 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Văn Thành Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0)

20192 1525802080083 DC080 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Duy Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0)

20192 1621402010067 MN112 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Thu Huyền Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (2+2)

20192 1621402010073 MN112 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Ngọc Quznh Hương Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (2+2)

20192 1621402010080 MN112 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đặng Thị Tuyết Lan Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (2+2)

20192 1621402010087 MN112 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hoàng Thị Liên Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (2+2)

20192 1621402010212 DC100 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thanh Thủy Giáo dục thể chất (Thực hành trong Trường) (3+0)

20192 1623102050110 DC094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đoàn Minh Nhân Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0)

20192 1623401010082 QT063 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lưu Thị Hồng Quản trị rủi ro (1+1)

20192 1623801010039 LU100 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Quốc Cường Luật Dân sự 2 (3+0)

20192 1624403010058 MT044 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Vũ Đức Thiện Mô hình hóa môi trường (2+0)

20192 1624403010068 MT044 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phan Thị Kim Vượng Mô hình hóa môi trường (2+0)

20192 1624403010072 MT044 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Văn Tiến Mô hình hóa môi trường (2+0)

20192 1624403010081 MT183 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Văn Tùng Quản l{ an toàn cháy nổ (1+1)

20192 1624801030046 TI011 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Võ Gia Huy Lập trình Web (2+1)

20192 1625801020041 KR185 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lâm Nguyễn Phương Nam Phương pháp thể hiện kiến trúc 1: vẽ mẫu nhà - diễn họa (0+2)

20192 1625801020042 KR175 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Duy Nam Đồ án kiến trúc: công trình công cộng 2 (0+2)

20192 1625801020047 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Hoàng Nghĩa Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1625802080012 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Bùi Thanh Chiến Toán cao cấp A2 (2+0)

20192 1628501010094 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trương Trọng Tú Toán cao cấp A2 (2+0)

20192 1628501010094 NN075 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trương Trọng Tú Quản l{ học đại cương (2+0)

20192 1524401120066 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Nguyễn Hoài Bảo Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1625802080004 VL010 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Quốc Bảo Vật l{ đại cương (2+0)

20192 1721402020005 TH193 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Võ Văn Châu Văn học trẻ em (3+0)

20192 1721402020063 TH194 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thị Kim Phương Tâm l{ học tiểu học (1+1)

20192 1721402020066 TH194 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đàm Thị Như Quznh Tâm l{ học tiểu học (1+1)

20192 1721402180005 QH001 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Tiến Cường Lịch sử văn minh thế giới (2+0)

20192 1723105010147 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đoàn Thị Ngọc Hiếu Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1723402010061 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Bùi Nguyễn Duy Liêm Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1723402010065 TO094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Nhật Linh Toán cao cấp C2 (2+0)

20192 1723402010181 TO096 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Đình Vĩ L{ thuyết xác suất và thống kê toán (3+0)

20192 1723402010194 TO094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Thị Bích Toán cao cấp C2 (2+0)

20192 1723801010172 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Nhựt Khoa Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)



20192 1723801010178 LU172 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thị Lành Pháp luật về chủ thể kinh doanh (3+0)

20192 1723801010187 LU087 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Chu Thị Mai Linh Luật dân sự 1 (3+0)

20192 1723801010314 LU171 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Ngô Thị Bích Phượng Luật hình sự 2 (1+1)

20192 1723801010458 LU087 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đặng Thị Trinh Luật dân sự 1 (3+0)

20192 1723801010458 LU172 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đặng Thị Trinh Pháp luật về chủ thể kinh doanh (3+0)

20192 1723801010460 LU171 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Mai Thị Yến Trinh Luật hình sự 2 (1+1)

20192 1723801010460 LU087 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Mai Thị Yến Trinh Luật dân sự 1 (3+0)

20192 1723801010491 LU087 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Đình Hà Luật dân sự 1 (3+0)

20192 1724202030010 SH326 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Bích Hòa Công nghệ vi sinh trong chăn nuôi (2+0)

20192 1724202030010 MT005 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Bích Hòa Môi trường và con người (2+0)

20192 1724202030011 MT005 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Ngọc Hoàng Môi trường và con người (2+0)

20192 1724202030011 SH326 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Ngọc Hoàng Công nghệ vi sinh trong chăn nuôi (2+0)

20192 1724202030014 SH326 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đặng Quang Huy Công nghệ vi sinh trong chăn nuôi (2+0)

20192 1724202030015 MT005 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Tấn Hưng Môi trường và con người (2+0)

20192 1724202030023 SH326 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Tuyết Mai Công nghệ vi sinh trong chăn nuôi (2+0)

20192 1724202030036 SH053 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Nhật Toàn Mô phôi và kỹ thuật chuyển cấy phôi động vật (2+0)

20192 1724202030036 SH050 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Nhật Toàn Sinh l{ người và động vật (2+0)

20192 1724202030038 SH326 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Công nghệ vi sinh trong chăn nuôi (2+0)

20192 1724202030040 VL010 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Mỹ Thanh Vật l{ đại cương (2+0)

20192 1724202030040 SH326 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Mỹ Thanh Công nghệ vi sinh trong chăn nuôi (2+0)

20192 1724202030046 SH326 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hồng Thùy Công nghệ vi sinh trong chăn nuôi (2+0)

20192 1724202030060 VL010 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Ngọc Yến Vật l{ đại cương (2+0)

20192 1724202030063 SH053 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Vũ Nguyễn Ngọc Đức Mô phôi và kỹ thuật chuyển cấy phôi động vật (2+0)

20192 1724202030063 VL010 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Vũ Nguyễn Ngọc Đức Vật l{ đại cương (2+0)

20192 1724401120001 HO163 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đỗ Thị Quế Anh Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành (2+0)

20192 1724401120003 HO163 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hoàng Thị Quznh Anh Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành (2+0)

20192 1724401120031 HO163 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Vũ Ngọc Hoài Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành (2+0)

20192 1724401120033 VL010 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thị Kim Hồng Vật l{ đại cương (2+0)

20192 1724401120052 VL010 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Diễm My Vật l{ đại cương (2+0)

20192 1724403010016 MT044 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Quốc Hưng Mô hình hóa môi trường (2+0)

20192 1725106010100 GD084 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Như Quznh L{ thuyết phát triển và phát triển bền vững (2+0)

20192 1725106010125 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Minh Thuận Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1725106010154 NN075 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hoàng Thị Kim Anh Quản l{ học đại cương (2+0)

20192 1725106010178 QC048 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Văn Lộc Quản l{ chất lượng (2+1)

20192 1725801020001 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Nguyễn Tuấn Anh Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1725801050006 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Thị Tuyết Mai Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1725802080018 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hữu Hiệp Toán cao cấp A2 (2+0)



20192 1728501010006 MT320 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đỗ Ngọc Anh Các phương pháp thống kê trong môi trường (2+0)

20192 1728501010081 MT320 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Mai Thị Liên Các phương pháp thống kê trong môi trường (2+0)

20192 1728501010081 QM072 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Mai Thị Liên Vẽ kỹ thuật và Autocad (2+0)

20192 1728501010084 MT320 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thị Mỹ Linh Các phương pháp thống kê trong môi trường (2+0)

20192 1728501010168 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Kim Thị Ngọc Thanh Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1728501010168 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Kim Thị Ngọc Thanh Toán cao cấp A2 (2+0)

20192 1728501010188 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Anh Thư Toán cao cấp A2 (2+0)

20192 1728501010223 MT320 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phạm Thị Ngọc Bích Các phương pháp thống kê trong môi trường (2+0)

20192 1728501010241 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Thạch Thảo Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1728501030019 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Bùi Thị Diễm My Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1728501030026 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Thiều Hà Tiểu Phụng Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1728501030044 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đỗ Ngọc Khánh Chi Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1728501030048 QC048 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Ngô Gia Thoại Quản l{ chất lượng (2+1)

20192 1728501030059 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Văn Minh Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1728501030060 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Cao Thái Nguyên Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1728501030064 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trương Thảo Nhi Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1821401010009 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đỗ Thị Kim Đoan Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1821402170025 VA002 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phạm Thị Thúy Hiền Hán Nôm cơ sở (2+0)

20192 1823402010055 QT122 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Bùi Thái Hòa Nguyên l{ thống kê kinh tế (3+0)

20192 1823402010102 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Bảo Sơn Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1823402010111 QT122 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Phạm Hữu Thịnh Nguyên l{ thống kê kinh tế (3+0)

20192 1823402010203 QT122 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Trúc Đào Nguyên l{ thống kê kinh tế (3+0)

20192 1823402010208 QT122 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hoàng Long Nguyên l{ thống kê kinh tế (3+0)

20192 1823402010217 QT127 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Vũ Quốc Hưng Kinh tế vĩ mô (3+0)

20192 1823402010298 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thu Anh Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1823402010314 QT122 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Ngọc Anh Thy Nguyên l{ thống kê kinh tế (3+0)

20192 1823402010314 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Ngọc Anh Thy Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1823402010319 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1823402010323 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Út Hạnh Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1823402010328 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Võ Nguyễn Bảo Hương Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1823801010167 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hoàng Thị Loan Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1823801010550 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Nguyễn Đăng Khoa Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1824401120001 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Hà Thị Yến Oanh Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1824401120055 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phạm Nguyễn Thùy Mỹ Hạnh Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1825801010007 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Tôn Bảo Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1825801010036 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Trí Tính Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1825801010037 TO092 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Đăng Khoa Toán cao cấp A2 (2+0)



20192 1825801010046 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Thành Đạt Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1825801010056 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Lê Hạ Nhi Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1825801010070 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Thị Nhi Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1825801010071 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Lê Nguyễn Ngọc Linh Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1825801010074 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Tuấn Đức Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1825801050002 QD062 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thị Thu Uyên Tin học chuyên ngành: Autocad (0+2)

20192 1825801050009 QD062 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phan Thị Kiều Thu Tin học chuyên ngành: Autocad (0+2)

20192 1828501010052 TO091 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Khôn Thành Đạt Toán cao cấp A1 (2+0)

20192 1828501030014 TO094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phan Lê Anh Duy Toán cao cấp C2 (2+0)

20192 1828501030023 TO094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Vũ Thu Hải Toán cao cấp C2 (2+0)

20192 1828501030049 TO094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Vũ Thị Nga Toán cao cấp C2 (2+0)

20192 1828501030050 DC102 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Phạm Nhật Hào Nhập môn nghiên cứu khoa học (2+0)

20192 1828501030054 TO094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hồng Thùy Dương Toán cao cấp C2 (2+0)

20192 1828501030064 TO094 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Lê Trâm Oanh Toán cao cấp C2 (2+0)

20192 1923401010231 QT113 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Duy Khánh L{ thuyết tài chính tiền tệ (3+0)

20192 1923401010239 QT113 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Ngọc Lan L{ thuyết tài chính tiền tệ (3+0)

20192 1923401010279 QT113 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đỗ Thị Ngọc Ánh L{ thuyết tài chính tiền tệ (3+0)

20192 1923401010397 QT113 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Mã Thị Thảo L{ thuyết tài chính tiền tệ (3+0)

20192 1923401010935 QT113 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Nguyễn Ngọc Trân L{ thuyết tài chính tiền tệ (3+0)

20192 1923401011025 QT113 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trịnh Ngọc Xuân L{ thuyết tài chính tiền tệ (3+0)

20192 1924801030029 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Tuấn Thành Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030049 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Huznh Trọng Thiên Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030052 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Dương Đức Minh Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030103 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Trần Thanh Lượng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030109 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Minh Trí Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030127 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hải Sơn Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030183 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Đinh Trần Trung Hoàng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030216 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hữu Luân Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030267 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Hoàng Thánh Thiện Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)

20192 1924801030308 TI141 Học kz 2  Năm học 2019-2020 Nguyễn Tấn Lâm Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (3+1)


